
STT Họ và tên Giới tính Ngày sinh Địa chỉ Điện thoại

1 Lê Ngọc Sửu Nam 10/08/1985
 Phú Quang, Thanh Ngọc, Thanh 

Chương, Nghệ An
0965098085

2 Trần Đình Đạt Nam 27/12/1987
Thôn Long tiến , Xã bình Sơn , Huyện 

anh sơn, Nghệ An
0879723624

3 Hoàng Văn Thành Nam 12/01/1985 Châu Đình, Quỳ Hợp, Nghệ An 0399085127

4 Nguyễn Văn Dương Nam 20/06/1990
Xóm 3, Xã Diễn Xuân, Huyện Diễn 

Châu, Nghệ An
0976598331

5 Hoàng Văn Tú Nam 12/07/1988
Trung Vượng, Xuân Liên, Nghi Xuân, 

Hà Tĩnh
0818199667

6 Phan Văn Hưng Nam 18/05/1990 Nam Cát, Nam Đàn, Nghệ An 0349743119

7 Nguyễn Bá Mạnh Nam 05/09/1985 Mã Thành, Yên Thành, Nghệ An 0375212253

8 Nguyễn Văn Chuyền Nam 21/12/1990 Lễ Viễn, Sơn Động, Bắc Giang 356695378

9 Nguyễn Văn Huy Nam 30/08/1992
Số nhà 15, Phường Hồng Sơn, Thành 

phố Vinh, Nghệ An
0867537592

10 Đậu Ngọc Diệu Nam 05/06/1985
Thôn 5 , Xuân hồng , Nghi xuân , Hà 

Tĩnh
333333899

11 Nguyễn Văn Hải Nam 15/10/1982
xóm đông , khánh hòa , yên khánh , 

Ninh Bình
0979621786

12 Mai Văn Tuân Nam 18/02/1986
Xóm 3 an vũ Quỳnh phụ thái bình, An 

vũ, Quỳnh phụ, Thái Bình 
0946580268
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13 Nguyễn Văn Dương Nam 17/01/1988
Xóm Mai Lộc , Xã Hưng Đông, Thành 

phố Vinh, Nghệ An
0562712780

14 Nguyễn Văn Hải Nam 05/09/1987
Xóm lam sơn, Ngọc sơn, Thanh 

chương, Nghệ An
0985047533

15 Vũ Đình Hợp Nam 24/05/1989
Thôn Bùi., Thị Trấn Thứa. , Lương 

Tài, Bắc Ninh
0935905933

16 Nguyễn Văn Tiệp Nam 03/04/1988 Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình 0969099606

17 Hoàng Cao Cường Nam 10/12/1985
Thôn 7, Xã Xuân Hồng, Huyện Nghi 

Xuân, Hà Tĩnh
0974031331

18 Lê Thị Quỳnh Trang Nữ 08/09/1991
HỘI THUỶ, XUÂN HỘI, NGHI 

XUÂN, Hà Tĩnh
0378451108

19 Hoàng Văn Công Nam 15/10/1988
Ngọc Đô, Yên Ninh, Yên Định, Thanh 

Hóa
0879965784

20 Bùi Hữu Vinh Nam 12/03/1985
SN202, Khu 5, , Diêm Điền, Thái 

Thụy, Thái Bình
0369487459

21 Bùi Thành Nhơn Nam 28/09/1984
Ấp Mỹ Phú 5, Tường Lộc, Tam Bình, 

Vĩnh Long
0388904491

22 Trương Văn Đức Nam 20/08/1990
Thôn tân xuân thọ , Hải trường , Hải 

Lăng , Quãng Trị 
0912447507

23 Lê Kim Hòa Nam 01/05/1983
Thôn 1 , Đông Minh, Đông Sơn, Thanh 

Hóa
0375615575

24 Nguyễn Văn Quốc Nam 06/10/1989
làng Yên Minh, xã Trường Sơn, huyện 

Nông Cống, Thanh Hoá
0397623748

25 Hồ Văn Hòa Nam 18/01/1991
Xóm 4, Châu Nhân, Hưng Nguyên, 

Nghệ An
0703377802

26 Bùi Thành Luân Nam 20/10/1989
XÓM BỐ ÂN, XÃ HÙNG TIẾN, 

HUYỆN NAM ĐÀN, Nghệ An
0935776522



27 Đào Mạnh Ninh Nam 28/12/1991
Thôn Văn Vật, Xã Đông Vinh, 

TP.Thanh Hoá, Thanh Hoá
0867110230

28 Đặng Thế Dần Nam 10/02/1987
Thai Yên, Thạch Hội, Thạch Hà, Hà 

Tĩnh
0965166287

29 Tạ Quốc Tiến Nam 10/02/1990 Tân Thành, Yên Thành, Nghệ An 0972483983

30 Tạ Văn Sáng Nam 03/09/1987
Tiểu Quan, Phùng Hưng, Khoái Châu, 

Hưng Yên
0862109476

31 Mai Quang Tuấn Nam 16/11/1991
Xóm 9, Xã Nghi Vạn, Huyện Nghi 

Lộc, Nghệ An
0765965298

32 Lê Văn Điệp Nam 69//3406 Đông Ninh, Đông Sơn, Thanh Hóa 0974804329

33 Dương Văn Chung Nam 04/03/1985 Đông Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 0362945589

34 Lê Văn Phiến Nam 29/01/1985
Thôn 6, , Xã Thọ Tân, Huyện Triệu 

sơn, Thanh Hóa
0968271861

35 Hoàng Văn Hùng Nam 16/06/1988
Xóm 1, Thanh Khê, Thanh Chương, 

Nghệ An
0899392221

36 Phạm Văn Tùng Nam 29/03/1989
Phố xích ngọc, Quảng đông, Thành phố 

thanh hoá, Thanh Hoá
0765507002








